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Số:
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025



BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2027

(từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2025)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Sở Y tế báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2027 (từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2025) như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến thực hiện chính sách

Năm 2023, trước những khó khăn, vất vả của cán bộ, viên chức Trung tâm Công tác xã hội trong việc chăm sóc hơn 320 đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em mồ côi, trẻ em mồ côi khuyết tật, người cao tuổi, khuyết tật, tâm thần với nhiều bệnh nền khác nhau như cao huyết áp, đái tháo đường, viêm gan A, B, C, lao, HIV, cùi, bại liệt, bệnh ngoài da. Công việc của viên chức chăm sóc bao gồm tắm rửa, giặt giũ quần áo, đút ăn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở… cho đối tượng và được xếp vào loại danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo Thông tư số 11/2020/TTBLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong khi lương thấp và viên chức thường xuyên thiếu do nghỉ việc và không tuyển dụng được.

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2027, nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực cho những người đang làm việc ở lại cống hiến và thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội. Theo đó, viên chức tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đối tượng tại Trung tâm được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng; viên chức tiếp xúc trực tiếp nhưng không liên tục được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 

Căn cứ Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Theo đó, từ ngày 01/01/2025 Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị gồm Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em. Đến ngày 01/3/2025, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế sau khi chi tách, sáp nhập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, thì Trung tâm còn có thêm chức năng tiếp nhận nguồn lực, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em. 
Sau khi Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em chuyển từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sang Sở Y tế quản lý thì từ tháng 5 năm 2025 Trung tâm tạm thời ngưng chi hỗ trợ cho viên chức theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hiện nay, công tác quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội ở Trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, trong khi lương thấp, chưa tương xứng với công sức, và chưa thực sự thu hút viên chức có trình độ, có tâm huyết đến làm việc, cụ thể:

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, biên chế được giao năm 2024 và 2025 là 110 viên chức, nhưng viên chức có mặt đầu năm 2024 là 71 viên chức (thiếu 39 viên chức) và thời điểm hiện nay là 86 viên chức (thiếu 24 viên chức). Trung tâm đã tổ chức nhiều đợt xét tuyển nhưng chưa tuyển đủ so với biên chế được giao, do công việc vất vả, thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ, người bệnh nên không nhiều người có trình độ muốn nộp hồ sơ làm việc trong môi trường này. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý chăm sóc 340 đối tượng, trong đó có 81 trẻ em (trong đó có 11 trẻ sơ sinh dưới 01 tuổi và 21 trẻ khuyết tật: down, úng thủy, bại não, liệt, thần kinh), 06 người trên 16 tuổi đang đi học và 247 người cao tuổi và người khuyết tật từ 16 tuổi trở lên (trong đó có 15 người cao tuổi tự chăm sóc, còn lại 232 người là người khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, thần kinh, tâm thần).

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TTBLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các công việc tại Trung tâm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Công việc chăm sóc tại Trung tâm bao gồm tắm rửa, giặt giũ quần áo, đút cho ăn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở. Công việc y tế, phục hồi chức năng có nhiệm vụ theo dõi tình hình bệnh của các đối tượng, phát thuốc uống hàng ngày, đo huyết áp, chỉ số sinh tồn, lấy đàm nhớt, tập vật lý trị liệu, đưa đối tượng đi khám bệnh, xử lý các tình huống bệnh phát sinh.
Các đối tượng ở Trung tâm tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau (lang thang, bị bỏ rơi, ở cộng đồng), nên một số đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm cao (bệnh lao, HIV, viêm gan A, B, C, da liễu) nên các nhân viên chăm sóc trực tiếp đối tượng cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Đối với công việc hành chính (thủ kho, hành chính, kế toán...), ngoài làm công tác chuyên môn còn hỗ trợ các phòng chăm sóc xử lý các tình huống phát sinh, hướng dẫn thân nhân đến thăm và tổ chức trao tặng quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số. 

Số viên chức đến thời điểm hiện nay của Trung tâm là 86 viên chức, trong đó viên chức làm việc thường xuyên trực tiếp là 69 người, chia làm 03 ca làm việc trong ngày để chăm sóc cho 340 đối tượng ở 07 khu khác nhau (khu A, B, C, D, E, F, G), Trung bình mỗi ca chỉ có 03 nhân viên chăm sóc/01 khu/50 đối tượng, ca 3 ban đêm chỉ còn 02 nhân viên/khu/50 đối tượng. Việc thiếu 24 viên chức buộc Trung tâm phải bố trí viên chức hiện tại tăng ca, tăng giờ làm để bù đắp cho số viên chức còn thiếu chưa tuyển đủ, điều này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, áp lực công việc cho viên chức hiện tại nhưng chi phí thêm giờ không vượt quá 300 giờ/năm điều này chưa giải quyết được khó khăn của Trung tâm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2027.
2. Kết quả thi hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai
Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2025, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em đã chi hỗ trợ cho 110 viên chức (có những người chỉ hưởng từ 1 đến 5 tháng rồi nghỉ hưu, nghỉ việc), với số tiền 4.471.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu đồng). (Đính kèm Phụ lục 1 Danh sách viên chức hưởng Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND). 
Chính sách hỗ trợ cho viên chức làm việc tại Trung tâm của HĐND tỉnh đã góp phần bù đắp những khó khăn, vất vả của nhân viên trong Trung tâm, tạo điều kiện để viên chức ổn định cuộc sống, an tâm công tác, yên tâm gắn bó lâu dài, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ các đối tượng yếu thế như: trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật, người tâm thần. Từ đó, chất lượng dịch vụ công tác xã hội ngày càng được nâng cao, tạo sự hài lòng và tin tưởng từ đối tượng trong Trung tâm.

Chính sách đãi ngộ này cũng đã hạn chế tình trạng viên chức nghỉ việc do công việc vất vả mà lương thấp, đồng thời giúp Trung tâm tuyển dụng được thêm 22 viên chức mới trong thời gian qua.
Chính sách hỗ trợ đặc thù tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với viên chức đang công tác ở đây, giúp cán bộ, viên chức có thêm động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo nguồn thu nhập đúng theo vị trí việc làm nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công việc và giúp Trung tâm tuyển dụng thêm được 22 viên chức mới.

3. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
a) Những khó khăn, vướng mắc

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua. Tại khoản 17 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 quy định: “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai…” và tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 202/2025/QH15 quy định: “Các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025”.

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết số 202/NQ/QH15 của Quốc hội. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2025, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước là 02 đơn vị trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập).

Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước, năm 2025 được Sở Y tế giao 26 biên chế, nhưng hiện nay mới chỉ có 21 viên chức (thiếu 05 viên chức), Trung tâm đã tuyển dụng nhiều lần nhưng chưa đủ so với số biên chế được giao. Đối tượng bảo trợ xã hội của Trung tâm hiện nay đang quản lý là 77 người, trong đó có 12 trẻ em (trong đó có 02 trẻ khuyết tật), 03 người trên 16 tuổi đang đi học và 62 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật (trong đó có 34 đối tượng tâm thần thần kinh; 10 đối tượng khuyết tật vận động; 18 đối tượng người cao tuổi). Nhìn chung đối tượng của Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước cũng mang những đặc điểm tương đồng như đối tượng ở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, đều chủ yếu là người già, người khuyết tật, tâm thần, động kinh, bại liệt với các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, các bệnh truyền nhiễm như lao, viêm gan A, B, C, bệnh ngoài da, thể trạng yếu. Việc thiếu viên chức làm việc đã ảnh hưởng đến sức khỏe và áp lực công việc đối với viên chức đang công tác, ngoài chế độ lương theo quy định thì Trung tâm này không có phụ cấp riêng của địa phương hỗ trợ.

Mặc dù, hiện nay viên chức ở 02 Trung tâm đang được hưởng chính sách đặc thù theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp công lập. Nhưng nhìn chung lương của viên chức ở 02 Trung tâm còn thấp so với công việc nặng nhọc độc hại mà mình đang làm, cụ thể người có lương cao nhất ở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em là 16.272.828 đồng/tháng và người có lương thấp nhất là 5.201.118 đồng/tháng, lương bình quân toàn Trung tâm là 9.723.523 đồng/người/tháng. Người có lương cao nhất ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước là 16.819.983 đồng/tháng và người có lương thấp nhất là 7.127.342 đồng/tháng, lương bình quân toàn Trung tâm là 10.964.625 đồng/người/tháng.

Vì vậy, nếu không quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức tại 02 Trung tâm thì đội ngũ viên chức hiện đang công tác sẽ không yên tâm làm việc vì chưa bù đắp được công sức lao động của họ bỏ ra đối với công việc nặng nhọc độc hại, chưa đảm bảo được cuộc sống tối thiểu, dẫn đến xin nghỉ việc, đồng thời Trung tâm sẽ gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng nên bộ máy thực hiện tại Trung tâm sẽ không đảm bảo được nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Sau khi sát nhập, viên chức của 02 Trung tâm này là 107 người, trong đó Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em là 86 người và đang chăm sóc cho 340 đối tượng bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước có 21 người và đang chăm sóc cho 77 đối tượng.
b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:
Việc sáp nhập Bình Phước và Đồng Nai theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua ngày 2/6/2025 và yêu cầu hoàn tất tổ chức, vận hành bộ máy mới từ 01/7/2025. Theo đó, các cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Y tế, phải đồng thời tổ chức lại bộ máy, tiếp nhận, sắp xếp nhân sự, quản lý hai hệ thống đơn vị có đặc thù riêng, nên khó đảm bảo ổn định ngay.

Sau khi hình thành tỉnh mới, chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương quy định chế độ đặc thù hoặc điều chỉnh phụ cấp cho các đơn vị sự nghiệp xã hội thuộc ngành y tế trong bối cảnh hợp nhất.

Theo Điều 13 Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15, chính sách cũ vẫn tạm giữ nguyên, nhưng trong thực tế, hai địa phương có mức hỗ trợ và điều kiện thực hiện khác nhau, gây bất cập trong quản lý và chi trả.

Đối tượng chăm sóc là người già, người khuyết tật, người tâm thần… cần chăm sóc liên tục, thường xuyên, trong điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại. Tuy nhiên, chính sách tiền lương, phụ cấp chưa phản ánh đúng tính chất lao động đặc biệt của viên chức tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

- Nguyên nhân chủ quan:
Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước được giao 26 biên chế nhưng thực tế chỉ có 21 người; đã nhiều lần tuyển dụng nhưng không có tuyển dụng được người làm do mức thu nhập thấp, môi trường làm việc vất vả. Việc thiếu nhân lực dẫn đến áp lực công việc cao, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng chăm sóc đối tượng.
Dù đang hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP, nhưng mức lương và phụ cấp chưa tương xứng với đặc thù công việc. Địa phương chưa ban hành phụ cấp riêng, trong khi một số tỉnh khác có chính sách hỗ trợ thêm, dẫn đến sự so sánh và tâm lý không ổn định trong đội ngũ viên chức.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với viên chức làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026–2030, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính, đặc biệt là việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các địa phương (trong đó có tỉnh Đồng Nai mới), Cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc tổ chức thực hiện. Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện để viên chức yên tâm công tác, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Từ nội dung báo cáo trên Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2030. Mức hỗ trợ bằng với mức quy định tại Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổng số kinh phí tăng mới khi áp dụng cho hai Trung tâm theo Nghị quyết mới giai đoạn 2026-2030 là: 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng), (Đính kèm Phụ lục II).
Sở Y tế báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2027, đồng thời qua báo cáo đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030 trong thời gian tới./.
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